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1 Quàng Văn  Cường 20/01/1976 Sơn La Nam Thái 8,0 Giỏi C13.0001 14/C13/2024/001

2 Vì Văn  Cường 25/10/1981 Sơn La Nam Thái 8,0 Giỏi C13.0002 14/C13/2024/002

3 Đào Văn Bằng 10/09/1977 Sơn La Nam Kinh 8,0 Giỏi C13.0003 14/C13/2024/003

4 Phạm Hữu Bình 05/05/1998 Sơn La Nam Kinh 8,0 Giỏi C13.0004 14/C13/2024/004

5 Cầm Xuân Bưởng 12/05/1972 Sơn La Nam Thái 8,5 Giỏi C13.0005 14/C13/2024/005

6 Quàng Thị Chươm 08/02/1990 Sơn La Nữ Thái 7,8 Khá C13.0006 14/C13/2024/006

7 Lường Văn Dũng 18/09/1984 Sơn La Nam Thái 8,0 Giỏi C13.0007 14/C13/2024/007

8 Mè Văn Dũng 15/05/1981 Sơn La Nam Thái 8,0 Giỏi C13.0008 14/C13/2024/008

9 Lò Văn Đón 09/02/1985 Sơn La Nam Dao 8,0 Giỏi C13.0009 14/C13/2024/009

10 Nguyễn Tây Đô 07/04/1999 Sơn La Nam Kinh 8,0 Giỏi C13.0010 14/C13/2024/010

11 Nguyễn Thị Hòa 28/01/1973 Sơn La Nữ Kinh 8,3 Giỏi C13.0011 14/C13/2024/011

12 Hoàng Văn Hoan 01/04/1992 Sơn La Nam Thái 7,5 Khá C13.0012 14/C13/2024/012

13 Lại Hữu Hưng 07/11/1979 Sơn La Nam Kinh 8,0 Giỏi C13.0013 14/C13/2024/013

14 Đào Quốc Khoa 11/11/1977 Sơn La Nam Kinh 8,5 Giỏi C13.0014 14/C13/2024/014

15 Lường Văn Minh 03/05/1991 Sơn La Nam Thái 7,5 Khá C13.0015 14/C13/2024/015

16 Hoàng Thị Nga 03/04/1980 Lào Cai Nữ Thái 8,0 Giỏi C13.0016 14/C13/2024/016

17 Lò Thị  Nga 24/07/1993 Sơn La Nữ Thái 8,0 Giỏi C13.0017 14/C13/2024/017

18 Vừ Ngọc Sáng 06/02/1995 Sơn La Nam Mông 8,0 Giỏi C13.0018 14/C13/2024/018

19 Lường Văn Tin 20/02/1989 Sơn La Nam Thái 8,0 Giỏi C13.0019 14/C13/2024/019

20 Trần Thanh Tùng 20/10/1999 Sơn La Nam Thái 8,0 Giỏi C13.0020 14/C13/2024/020

21 Vì Văn Thạch 29/12/1984 Sơn La Nam Thái 7,5 Khá C13.0021 14/C13/2024/021

22 Nguyễn Thành Thông 23/09/2001 Vĩnh Phúc Nam Kinh 8,0 Giỏi C13.0022 14/C13/2024/022

23 Vũ Huyền Trang 14/04/2001 Sơn La Nữ Kinh 8,0 Giỏi C13.0023 14/C13/2024/023

24 Lò Văn Vấn 06/01/1980 Sơn La Nam Thái 7,8 Khá C13.0024 14/C13/2024/024

Họ tên
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25 Quàng Thị Xốm 04/11/1985 Sơn La Nữ Thái 8,0 Giỏi C13.0025 14/C13/2024/025

26 Nguyễn Thanh Xuân 01/01/1987 Sơn La Nữ Kinh 8,0 Giỏi C13.0026 14/C13/2024/026

27 Vũ Hải Yến 12/02/1978 Sơn La Nam Kinh 8,3 Giỏi C13.0027 14/C13/2024/027

Danh sách bao gồm 27 học viên./

Sơn la, ngày 20 tháng 5 năm 2024

HIỆU TRƢỞNG

Nguyễn Đức Long


